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1. Các vật rung động phát ra:
a. Âm thanh
b. Tiếng nói
c. Tiếng động
d. Âm nhạc
2. Làm thế nào ta nghe được âm thanh?
a. Khi có tiếng động truyền tới
b. Khi các vật rung động
c. Khi các vật va chạm nhau phát ra âm thanh
d. Khi rung động truyền tới tai làm màng nhĩ rung động
3. Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ như thế nào?
a. Sẽ mạnh lên
b. Sẽ yếu đi
c. Sẽ không nghe được
d. Tất cả đều sai
4. Tiếng ồn ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người?
a. Gây mất ngủ, đau đầu
b. Không ảnh hưởng gì cả
c. Suy nhược thần kinh, có hại cho tai
d. a và c đúng
5. Khi nào ta có thể nhìn thấy một vật?
a. Khi vật đó phát sáng
b. Khi ta nhìn vào vật
c. Khi có ánh sáng chiếu vào
d. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt
6. Trong những vật sau đây, em hãy chọn vật tự phát sáng:
a. Mặt trăng
b. Đồng hồ
c. Đèn điện
d. Chiếc gương
7. Phía sau vật cản sáng khi được chiếu sáng có:
a. Ánh sáng
b. Bóng của vật đó
c. Không có gì cả
d. a và b đều sai
8. Điều gì sẽ xảy ra với thực vật nếu không có ánh sáng?
a. Thực vật vẫn phát triển bình thường
b. Kém phát triển
c. Sẽ tàn lụi
d. Không tươi tốt
9. Sự sinh sản của một số động vật bị ảnh hưởng bởi:
a. Ánh sáng
b. Thời gian chiếu sáng
c. a và b đúng
d. a và b sai
10. Ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt có thể làm:
a. Đau mắt
b. Đỏ mắt
c. Hỏng mắt
d. Nhức mắt
